KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B1 (Cô Trần Thanh) 
Tên giáo viên: Lớp B1 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 03/04 đến 07/04
	Tuần 2
Từ 10/04 đến 14/04
	Tuần 3
Từ 17/04 đến 21/04
	Tuần 4
Từ 24/04 đến 28/04
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	- Cô đón trẻ, trao đổi nhanh về tình hình của trẻ. 
Hoạt động khác:
+ Bài tập với vòng.
+ Bài tập với quả bông
+ Bài tập với gậy
*Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
- Tay: 
Các bài tập phát triển chung:
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay).
+ Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
- Lưng bụng lườn
+ Cúi về phía trước, ngửa người ra sau.
+ Quay sang trái, sang phải.
+Ngiêng người sang trái, sang phải
- Chân:
+Nhún chân. 
+Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ.
+Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối. (MT1) 
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	MT1

	Trò chuyện
	- Trò chuyện về các nguồn nước
- Trò chuyện về những tính chất của nước
- Trò chuyện về ích lợi của nước, cách giữ gìn và bảo vệ nguồn nước
- Trò chuyện về thời tiết và trang phục mùa hè, những việc làm của bé khi mùa hè đến 
Trò chơi đóng vai theo chủ đề:
- Trò chuyện về các hoạt động, ý nghĩa của ngày Tết thiếu nhi (MT48) 
Hoạt động khác:
- Trò chuyện về cảnh đẹp quê hương (MT49) 
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	MT48, MT49

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
vẽ theo đề tài tự chọn 

	Hoạt động tạo hình
- Vẽ theo ý thích 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ: Cầu vồng 

	Hoạt động tạo hình
- Cắt dán tia nắng. (MT92) 

	MT21, MT89, MT5, MT92

	
	T3
	Vận động
- VĐCB: Trèo lên, xuống thang (thang leo)
- TCVĐ: Tàu điện 

	Văn học
Vè: Trời mưa, trời gió 

	Vận động
- VĐCB: Đi thay đổi hướng( dích dắc) theo vật chuẩn
- TC: Kéo co (MT5) 

	Văn học
Thơ: Làng em buổi sáng 

	

	
	T4
	Khám phá
Cái gì tan trong nước 

	Khám phá
khám phá về sự hòa tan của muối (MT21) 

	Khám phá
Nước và lợi ích của nước 

	Khám phá
Bé tìm hiểu về hiện tượng của gió 

	

	
	T5
	Làm quen với toán
Ôn đo đối tượng của 1 vật bằng 1 đơn vị đo 

	Làm quen với toán
Ôn chữ số, số lượng trong phạm vi 5 

	Làm quen với toán
Ôn xác định vị trí của đồ vật ở phía phải, phía trái của bản thân 

	Làm quen với toán
Đếm đối tượng trong phạm vi 10 

	

	
	T6
	Văn học
Truyện “Chú bé giọt nước” 

	Âm nhạc
- VĐ vỗ tay theo tiết tấu: Trời nắng, trời mưa
- NH: Con kênh xanh xanh
- TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật (MT89) 

	Văn học
Truyện: Cô Mây 

	Âm nhạc
DH: Mùa hè đến
Nghe hát: Mùa hoa phượng nở
TC: Nghe tiếng hát đoán tên bạn 

	

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát:
+ Thời tiết
+ Tranh ao, biển, sông
+ Tranh vòi nước, bình nước
+ Tranh trời mưa,, trời nắng
- Trò chơi :
+ Ai tinh
+ Chạy tiếp sức
+ Rồng rắn lên mây
+ Ai biến mất
+ Bóng tròn to
- Chơi tự do :
+ Chơi với các thiết bị đồ chơi ngoài trời
+ Chơi với cát, nước, vẽ hình trên cát, vật nổi, vật chìm
+ Nhặt hoa, lá về làm đồ chơi
+ Vẽ tự do trên 
- Giao lưu với lớp MGN B4


( 
- Nhận biết các đồ vật chỉ hướng. 
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	Hoạt động chơi góc
	Trò chơi học tập:
- Ghép các nét tạo chữ theo chữ cho trước (MT66) 
Hoạt động chơi:
- Chắp ghép các hình tạo thành bức tranh đơn giản 
Trò chơi học tập:
- Xếp khuy theo chữ mẫu 
Hoạt động khác:
Sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định. (MT55) 
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	MT66, MT55

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. 
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
- Nghe đọc sách nhận biết: cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc..không tự ý uống thuốc; ăn thức ăn có mùi ôi; ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc; uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe 
Không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng. 
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	Hoạt động chiều
	*Ôn:
- VĐ: Trèo lên, xuống thang; đi thay đổi hướng theo vật chuẩn 
- Truyện: Chú bé giọt nước, Cô mây
- Vè “Trời mưa, trời gió”, Lang em buổi sáng
- VĐ vỗ tay theo tiết tấu: Trời nắng, trời mưa, DH; Mùa hè đến
- Làm BT: , Ôn só lượng (T13), Nhận biết nhiều – ít (T22)
*Rèn kỹ năng:, 
- Kể những câu chuyện có chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên cho trẻ nghe
- Giải đố về chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên 
Hoạt động khác:
- Xem video, tranh ảnh một số cảnh đẹp quê hương (MT75) 
Hoạt động khác:
- Kể lại sự việc theo trình tự. 
Hoạt động khác:
- Nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ và một số địa điểm gắn liền với hoạt động của Bác (MT73) 
Hoạt động khác:
Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ. (MT74) 
- Gộp 2 nhóm trong phạm vi 4 đếm và nói kết quả 
Nhận biết và tô nét chữ cái Q 
Nhận biết và tô nét chữ cái G 
Nhận biết và tô nét chữ cái Y 
Nhận biết và tô nét chữ cái S 
- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 
- Trực nhật vệ sinh
- Bình bầu bé ngoan, văn nghệ 
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	MT75, MT73, MT74

	Chủ đề - Sự kiện 
	Tuần 1: Sự cần thiết của nước đối với sự sống 
	Tuần 2: Dự án về MUỐI 
	Tuần 3: Một số tính chất của nước 
	Tuần 4: Một số hiện tượng tự nhiên 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
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